
Phát ra 220
Thu vào 202 11 10 11 10 7 26 88 18 21

Câu hỏi Đáp án Tổng % P.102 P.111 P.304 P.313 P.321 P.402 P.411 P.509 P.526

1.1 Nam 124 61% 9 8 6 8 4 67 11 11
Nữ 73 36% 2 2 5 2 3 42 7 10

1.2 <20 66 33% 4 1 2 7 1 49 2
20 - 30 132 65% 7 9 9 3 6 61 18 19
30 - 45 0 0%
45 - 60 0 0%
> 60 0 0%

1.3 ĐH 202 100% 11 10 11 10 7 114 18 21
ThS 0 0%
TS 0 0%

Khác 0 0%
1.4 Giảng dạy 0 0%

Học tập 202 100% 11 10 11 10 7 114 18 21
Nghiên cứu 0 0%

Quản lý 0 0%
Khác 0 0%

2.1 rất thường xuyên 19 9% 1 2 2 12 2
thường xuyên 115 57% 9 1 9 7 2 61 12 14
Thỉnh thoảng 41 20% 2 9 1 1 3 14 6 5

2.2 kg học tập 173 86% 11 9 11 10 7 94 12 19
vốn tài liệu 102 50% 2 3 6 5 6 59 11 10

thái độ cán bộ 37 18% 1 1 3 3 5 18 1 5
Khác 2 1% 1 1

2.3 TL chuyên ngành 182 90% 9 9 10 9 7 100 18 20
TL văn học 10 5% 1 1 2 5 1
TL kinh tế 9 4% 2 1 2 1 3

TL ngoại ngữ 30 15% 3 1 4 4 15 1 2
Khác 1 0% 1

2.4 Tiếng Anh 149 74% 7 9 9 8 6 77 15 18
Tiếng Pháp 3 1% 3

Khác 5 2% 5
Tiếng Nga 1 0% 1
Tiếng Nhật 14 7% 2 2 2 1 1 3 2 1
Không có 12 6% 4 1 2 2 2 1

2.5 Phong phú 49 24% 5 3 4 3 2 24 2 6
Bình thường 102 50% 6 5 5 5 5 55 13 8

Ít 28 14% 2 2 2 15 3 4
Rất ít 6 3% 3 3
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Câu hỏi Đáp án Tổng % P.102 P.111 P.304 P.313 P.321 P.402 P.411 P.509 P.526

2.6 Rất thường xuyên 10 5% 3 1 5 1
Thường xuyên 52 26% 5 2 2 1 2 27 6 7
Thỉnh thoảng 113 56% 3 7 9 7 3 59 12 13
Ko bao giờ 15 7% 1 2 1 11

2.7 TL chuyên ngành 104 51% 4 10 8 3 5 18 23 13 20
TL văn học 16 8% 2 1 5 7 1
TL kinh tế 15 7% 1 1 2 1 5 5

TL ngoại ngữ 16 8% 2 2 4 4 3 1
Khác 4 2% 1 1 2

2.8 SL đầy đủ 122 60% 10 6 7 8 5 25 38 12 11
Thiếu 65 32% 1 3 3 2 21 20 5 10

Rất thiếu 3 1% 1 2
Khác 6 3% 1 2 3

Nội dung rất pp 19 9% 1 1 2 2 4 7 1 1
Phong phú 109 54% 9 8 6 8 3 32 26 9 8

Bình thường 68 34% 2 1 3 2 15 27 6 12
Nghèo nàn 2 1% 1 1

XB đ.tử đầy đủ 85 42% 8 1 6 7 4 24 24 4 7
Thiếu 66 33% 2 3 4 2 19 17 9 10

Rất thiếu 20 10% 4 1 6 5 2 2
Khác 3 1% 2 1

XB in đầy đủ 136 67% 7 8 7 10 6 32 44 11 11
Thiếu 39 19% 2 2 3 1 17 5 9

Rất thiếu 12 6% 2 9 1
Khác 2 1% 2

3.1 Rất hài lòng 45 22% 1 4 4 5 10 15 1 5
hài lòng 146 72% 11 9 7 6 2 41 41 16 13

Không hài lòng 15 7% 4 6 1 4
3.2 Rất thường xuyên 10 5% 1 1 2 2 3 1

thường xuyên 31 15% 2 2 2 1 1 7 8 3 5
Thỉnh thoảng 108 53% 6 7 4 8 5 25 29 9 15

Không 2 1% 2
3.3 Rất hài lòng 17 8% 1 1 1 5 5 4

Hài lòng 167 83% 10 8 10 9 6 42 49 18 15
Không hài lòng 18 9% 1 1 1 5 8 2



Phát ra: 200
Thu vào: 173

II. Sản phẩm và dịch vụ
2.1. Điều gì thu hút anh/chị đến Thư viện 1 2 3 4 5

Mục đánh giá
Môi trường học tập thuận lợi 2 1% 2 1% 23 13% 55 32% 89 51%

Vốn tài liệu phong phú, phù hợp chương trình học 5 3% 5 3% 45 26% 63 36% 54 31%

Thái độ thân thiện của cán bộ 6 3% 12 7% 53 31% 49 28% 51 29%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................
2.2. Mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của thư
viện?

Mục đánh giá
a.  Dịch vụ đọc tại chỗ (sách,báo, luận văn …) 10 6% 13 8% 54 31% 47 27% 52 30%
b.  Dịch vụ mượn tài liệu về nhà 23 13% 15 9% 40 23% 63 36% 32 18%
c.  Dịch vụ truy cập internet miễn phí 25 14% 20 12% 52 30% 38 22% 36 21%
d.  Tìm kiếm thông tin trên website/trang tra cứu 24 14% 23 13% 53 31% 48 28% 29 17%
e.  Phòng tự học 3 2% 5 3% 41 24% 54 31% 68 39%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………......................
2.3. Anh/chị có gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm
và dịch vụ thư viện không?

Mục đánh giá
a.   Tìm kiếm thông tin trên website thư viện 42 24% 34 20% 55 32% 24 14% 11 6%
b.  Tìm tài liệu qua OPAC 37 21% 35 20% 50 29% 31 18% 8 5%
c.   Tìm tài liệu trực tiếp trên giá sách 53 31% 33 19% 33 19% 29 17% 18 10%
d.  Quy trình phục vụ tại các phòng đọc 58 34% 23 13% 43 25% 25 14% 17 10%
e.   Quy trình phục vụ tại các phòng mượn 48 28% 36 21% 42 24% 29 17% 11 6%
f.   Hệ thống bảng biển chỉ dẫn 43 25% 36 21% 46 27% 29 17% 13 8%
g.  Hệ thống máy tính tra cứu, mạng internet 47 27% 32 18% 39 23% 26 15% 20 12%
Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………......................
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Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Mức độ thu hút (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất)

Mức độ khó khăn (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

1



2.4. Anh/chị sử dụng hình thức nào để tra cứu tài
liệu của Thư viện?

Mục đánh giá
Tìm trực tiếp trên giá 2 1% 8 5% 24 14% 40 23% 96 55%
Tra cứu trên trang OPAC (Website của TV) 62 36% 34 20% 40 23% 23 13% 4 2%
Hỏi trực tiếp cán bộ Thư viện 70 40% 27 16% 32 18% 21 12% 16 9%

III. Vốn tài liệu
3.1. Anh/chị thường xuyên sử dụng tài liệu về nội
dung nào?

Loại tài liệu
a.   Tài liệu tham khảo chuyên ngành 13 8% 7 4% 18 10% 57 33% 72 42%
b.  Giáo trình 10 6% 16 9% 36 21% 48 28% 56 32%
c.   Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 73 42% 21 12% 32 18% 20 12% 12 7%
d.  Tài liệu kinh tế - xã hội 70 40% 29 17% 36 21% 15 9% 10 6%
e.   Tài liệu văn học - nghệ thuật 73 42% 32 18% 29 17% 23 13% 5 3%
f.   Tài liệu ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống 42 24% 33 19% 36 21% 34 20% 18 10%
g.  Cơ sở dữ liệu trực tuyến, thư viện số,… 63 36% 22 13% 35 20% 25 14% 17 10%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................

3.2. Anh/chị đánh giá về nguồn tài liệu của Thư
viện như thế nào (1 là kém nhất, 5 là tốt nhất)?

Loại tài liệu

a.   Tài liệu tham khảo chuyên ngành : Nội dung 3 2% 6 3% 42 24% 62 36% 45 26%

Số lượng 3 2% 6 3% 61 35% 51 29% 36 21%
Sự cập nhật 16 9% 26 15% 55 32% 43 25% 20 12%

b.  Giáo trình: Nội dung 1 1% 4 2% 35 20% 69 40% 0%
Số lượng 1 1% 9 5% 36 21% 65 38% 46 27%

Sự cập nhật 8 5% 19 11% 59 34% 48 28% 25 14%
c.   Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ : Nội dung 6 3% 7 4% 59 34% 41 24% 15 9%

Số lượng 9 5% 19 11% 59 34% 34 20% 16 9%
Sự cập nhật 9 5% 26 15% 59 34% 25 14% 15 9%

Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Khác:
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d.  Tài liệu kinh tế - xã hội : Nội dung 8 5% 15 9% 59 34% 50 29% 17 10%
Số lượng 8 5% 14 8% 66 38% 30 17% 18 10%

Sự cập nhật 14 8% 24 14% 59 34% 28 16% 11 6%
e.   Tài liệu văn học - nghệ thuật : Nội dung 11 6% 18 10% 54 31% 43 25% 15 9%

Số lượng 13 8% 18 10% 59 34% 31 18% 17 10%
Sự cập nhật 17 10% 25 14% 58 34% 27 16% 10 6%

f.   Tài liệu ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống : Nội
dung 6 3% 13 8% 54 31% 45 26% 20 12%

Số lượng 7 4% 15 9% 57 33% 38 22% 22 13%
Sự cập nhật 16 9% 34 20% 52 30% 34 20% 16 9%

g.  Cơ sở dữ liệu trực tuyến, thư viện số: Nội dung 8 5% 22 13% 48 28% 29 17% 28 16%

Số lượng 8 5% 20 12% 52 30% 33 19% 23 13%
Sự cập nhật 11 6% 21 12% 52 30% 28 16% 24 14%

Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................
IV. Đánh giá chất lượng

4.1. Anh/chị cho biết mức độ hài lòng của anh chị?

Mục đánh giá
a.   Môi trường học tập: Diện tích phòng, sự thông
gió, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, v.v… 7 4% 8 5% 19 11% 48 28% 87 50%

b.  Vốn tài liệu 1 1% 6 3% 36 21% 71 41% 50 29%
c.   Các dịch vụ của thư viện 2 1% 4 2% 40 23% 75 43% 44 25%
d.  Thời gian phục vụ bạn đọc 3 2% 9 5% 40 23% 57 33% 58 34%
e.   Hệ thống máy tính tra cứu, mạng internet 7 4% 18 10% 58 34% 39 23% 37 21%
f.   Website thư viện/Trạng tra cứu OPAC 8 5% 19 11% 69 40% 34 20% 30 17%

g.  Hệ thống bảng biển nội quy, hướng dẫn sử dụng 1 1% 5 3% 55 32% 61 35% 40 23%

h.  Thái độ của cán bộ thư viện 3 2% 10 6% 39 23% 68 39% 45 26%

Mức độ hài lòng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

3



Phát ra 220
Thu vào 202 11 10 11 10 7 26 88 18 21

Câu hỏi Đáp án Tổng % P.102 P.111 P.304 P.313 P.321 P.402 P.411 P.509 P.526

1.1 Nam 124 61% 9 8 6 8 4 67 11 11
Nữ 73 36% 2 2 5 2 3 42 7 10

1.2 <20 66 33% 4 1 2 7 1 49 2
20 - 30 132 65% 7 9 9 3 6 61 18 19
30 - 45 0 0%
45 - 60 0 0%
> 60 0 0%

1.3 ĐH 202 100% 11 10 11 10 7 114 18 21
ThS 0 0%
TS 0 0%

Khác 0 0%
1.4 Giảng dạy 0 0%

Học tập 202 100% 11 10 11 10 7 114 18 21
Nghiên cứu 0 0%

Quản lý 0 0%
Khác 0 0%

2.1 rất thường xuyên 19 9% 1 2 2 12 2
thường xuyên 115 57% 9 1 9 7 2 61 12 14
Thỉnh thoảng 41 20% 2 9 1 1 3 14 6 5

2.2 kg học tập 173 86% 11 9 11 10 7 94 12 19
vốn tài liệu 102 50% 2 3 6 5 6 59 11 10

thái độ cán bộ 37 18% 1 1 3 3 5 18 1 5
Khác 2 1% 1 1

2.3 TL chuyên ngành 182 90% 9 9 10 9 7 100 18 20
TL văn học 10 5% 1 1 2 5 1
TL kinh tế 9 4% 2 1 2 1 3

TL ngoại ngữ 30 15% 3 1 4 4 15 1 2
Khác 1 0% 1

2.4 Tiếng Anh 149 74% 7 9 9 8 6 77 15 18
Tiếng Pháp 3 1% 3

Khác 5 2% 5
Tiếng Nga 1 0% 1
Tiếng Nhật 14 7% 2 2 2 1 1 3 2 1
Không có 12 6% 4 1 2 2 2 1

2.5 Phong phú 49 24% 5 3 4 3 2 24 2 6
Bình thường 102 50% 6 5 5 5 5 55 13 8

Ít 28 14% 2 2 2 15 3 4
Rất ít 6 3% 3 3
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Câu hỏi Đáp án Tổng % P.102 P.111 P.304 P.313 P.321 P.402 P.411 P.509 P.526

2.6 Rất thường xuyên 10 5% 3 1 5 1
Thường xuyên 52 26% 5 2 2 1 2 27 6 7
Thỉnh thoảng 113 56% 3 7 9 7 3 59 12 13
Ko bao giờ 15 7% 1 2 1 11

2.7 TL chuyên ngành 104 51% 4 10 8 3 5 18 23 13 20
TL văn học 16 8% 2 1 5 7 1
TL kinh tế 15 7% 1 1 2 1 5 5

TL ngoại ngữ 16 8% 2 2 4 4 3 1
Khác 4 2% 1 1 2

2.8 SL đầy đủ 122 60% 10 6 7 8 5 25 38 12 11
Thiếu 65 32% 1 3 3 2 21 20 5 10

Rất thiếu 3 1% 1 2
Khác 6 3% 1 2 3

Nội dung rất pp 19 9% 1 1 2 2 4 7 1 1
Phong phú 109 54% 9 8 6 8 3 32 26 9 8

Bình thường 68 34% 2 1 3 2 15 27 6 12
Nghèo nàn 2 1% 1 1

XB đ.tử đầy đủ 85 42% 8 1 6 7 4 24 24 4 7
Thiếu 66 33% 2 3 4 2 19 17 9 10

Rất thiếu 20 10% 4 1 6 5 2 2
Khác 3 1% 2 1

XB in đầy đủ 136 67% 7 8 7 10 6 32 44 11 11
Thiếu 39 19% 2 2 3 1 17 5 9

Rất thiếu 12 6% 2 9 1
Khác 2 1% 2

3.1 Rất hài lòng 45 22% 1 4 4 5 10 15 1 5
hài lòng 146 72% 11 9 7 6 2 41 41 16 13

Không hài lòng 15 7% 4 6 1 4
3.2 Rất thường xuyên 10 5% 1 1 2 2 3 1

thường xuyên 31 15% 2 2 2 1 1 7 8 3 5
Thỉnh thoảng 108 53% 6 7 4 8 5 25 29 9 15

Không 2 1% 2
3.3 Rất hài lòng 17 8% 1 1 1 5 5 4

Hài lòng 167 83% 10 8 10 9 6 42 49 18 15
Không hài lòng 18 9% 1 1 1 5 8 2



Phát ra: 100
Thu vào: 81

II. Sản phẩm và dịch vụ
2.1. Điều gì thu hút anh/chị đến Thư viện 1 2 3 4 5

Mục đánh giá
Môi trường học tập thuận lợi 0 0% 0 0% 18 22% 32 40% 34 42%
Máy tính tra cứu tại phòng đọc 4 5% 17 21% 14 17% 30 37% 20 25%
Vốn tài liệu phong phú, phù hợp chương trình học 2 2% 6 7% 16 20% 33 41% 26 32%
Thái độ thân thiện của cán bộ 1 1% 7 9% 33 41% 18 22% 23 28%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................
2.2. Mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của thư
viện?

Mục đánh giá
a.  Máy tính tra cứu tại các phòng đọc 8 10% 13 16% 25 31% 18 22% 18 22%
a.  Dịch vụ đọc tại chỗ (sách,báo, luận văn …) 2 2% 7 9% 19 23% 23 28% 27 33%
b.  Dịch vụ mượn tài liệu về nhà 7 9% 10 12% 20 25% 19 23% 22 27%
c.  Dịch vụ truy cập internet miễn phí 6 7% 10 12% 12 15% 21 26% 33 41%
d.  Tìm kiếm thông tin trên website/trang tra cứu 9 11% 12 15% 18 22% 19 23% 23 28%
e.  CSDL trực tuyến Science Direct 15 19% 10 12% 20 25% 17 21% 15 19%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………......................
2.3. Anh/chị có gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm
và dịch vụ thư viện không?

Mục đánh giá
Tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin thư viện 17 21% 17 21% 17 21% 12 15% 13 16%
b.  Tìm tài liệu qua LIBOPAC 18 22% 19 23% 16 20% 9 11% 13 16%
c.   Tìm tài liệu trong Thư viện số 17 21% 15 19% 21 26% 12 15% 11 14%
d.  Quy trình phục vụ tại các phòng đọc 19 23% 14 17% 18 22% 14 17% 10 12%
e.   Quy trình phục vụ tại các phòng mượn 21 26% 12 15% 13 16% 18 22% 9 11%
Gia hạn tài liệu mượn về nhà 15 19% 16 20% 11 14% 17 21% 15 19%
g.  Hệ thống máy tính tra cứu, mạng internet 19 23% 15 19% 13 16% 17 21% 15 19%
Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………......................
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Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Mức độ thu hút (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất)

Mức độ khó khăn (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

1



2.4. Anh/chị sử dụng hình thức nào để tra cứu tài
liệu của Thư viện?

Mục đánh giá
Tìm trực tiếp trên giá 2 2% 3 4% 14 17% 18 22% 41 51%
b.  Tìm tài liệu qua LIBOPAC 25 31% 13 16% 19 23% 7 9% 14 17%
Tra cứu bằng máy tính tại thư viện 20 25% 8 10% 27 33% 13 16% 14 17%
Hỏi trực tiếp cán bộ Thư viện 29 36% 10 12% 20 25% 7 9% 11 14%

III. Vốn tài liệu
3.1. Anh/chị thường xuyên sử dụng tài liệu về nội
dung nào?

Loại tài liệu
Tài liệu tham khảo chuyên ngành 3 4% 1 1% 13 16% 24 30% 37 46%
b.  Giáo trình 1 1% 4 5% 13 16% 25 31% 34 42%
c.   Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 37 46% 15 19% 12 15% 8 10% 3 4%
d.  Tài liệu kinh tế - xã hội 39 48% 14 17% 12 15% 4 5% 6 7%
e.   Tài liệu văn học - nghệ thuật 34 42% 15 19% 15 19% 7 9% 4 5%
f.   Tài liệu ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống 26 32% 6 7% 22 27% 10 12% 13 16%
g.  Cơ sở dữ liệu trực tuyến, thư viện số,… 30 37% 13 16% 16 20% 8 10% 6 7%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................

3.2. Anh/chị đánh giá về nguồn tài liệu của Thư
viện như thế nào (1 là kém nhất, 5 là tốt nhất)?

Loại tài liệu

a.   Tài liệu tham khảo chuyên ngành : Nội dung 2 2% 4 5% 19 23% 26 32% 23 28%

Số lượng 3 4% 6 7% 18 22% 22 27% 21 26%
Sự cập nhật 9 11% 15 19% 23 28% 13 16% 12 15%

b.  Giáo trình: Nội dung 2 2% 0 0% 18 22% 20 25% 37 46%
Số lượng 1 1% 2 2% 16 20% 18 22% 33 41%

Sự cập nhật 4 5% 10 12% 23 28% 15 19% 23 28%
c.   Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ : Nội dung 11 14% 5 6% 21 26% 12 15% 10 12%

Số lượng 6 7% 10 12% 20 25% 10 12% 10 12%
Sự cập nhật 8 10% 9 11% 29 36% 5 6% 7 9%

Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

Khác:

2



d.  Tài liệu kinh tế - xã hội : Nội dung 9 11% 6 7% 26 32% 12 15% 8 10%
Số lượng 6 7% 4 5% 26 32% 13 16% 10 12%

Sự cập nhật 8 10% 8 10% 28 35% 9 11% 6 7%
e.   Tài liệu văn học - nghệ thuật : Nội dung 11 14% 7 9% 28 35% 10 12% 9 11%

Số lượng 8 10% 9 11% 25 31% 9 11% 10 12%
Sự cập nhật 8 10% 10 12% 29 36% 9 11% 6 7%

f.   TL ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống: Nội dung 7 9% 7 9% 23 28% 13 16% 16 20%
Số lượng 6 7% 10 12% 25 31% 13 16% 16 20%

Sự cập nhật 8 10% 7 9% 26 32% 10 12% 10 12%
g.  Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Nội dung 10 12% 5 6% 26 32% 10 12% 11 14%

Số lượng 7 9% 6 7% 26 32% 10 12% 11 14%
Sự cập nhật 7 9% 8 10% 28 35% 7 9% 11 14%

g.  Thư viện số: Nội dung 12 15% 9 11% 16 20% 7 9% 12 15%
Số lượng 9 11% 9 11% 19 23% 9 11% 8 10%

Sự cập nhật 13 16% 10 12% 15 19% 9 11% 9 11%
Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................
IV. Đánh giá chất lượng

4.1. Anh/chị cho biết mức độ hài lòng của anh chị?

Mục đánh giá
a.   Môi trường học tập: Diện tích phòng, sự thông
gió, nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, v.v… 1 1% 3 4% 20 25% 21 26% 33 41%

b.  Vốn tài liệu 1 1% 6 7% 18 22% 29 36% 23 28%
c.   Các dịch vụ của thư viện 3 4% 4 5% 20 25% 34 42% 17 21%
d.  Thời gian phục vụ bạn đọc 0 0% 8 10% 23 28% 26 32% 20 25%
e.   Hệ thống máy tính tra cứu 4 5% 11 14% 24 30% 18 22% 21 26%

f.   Cổng thông tin thư viện/Trang tra cứu OPAC 3 4% 16 20% 29 36% 15 19% 13 16%

g.  Thái độ phục vụ của cán bộ thư viện 3 4% 4 5% 28 35% 20 25% 23 28%

Mức độ hài lòng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

3



THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ............. tháng ........... năm .........

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Phát từ ngày 18 - 25 tháng 5 năm 2016

Số phiếu phát ra: 220

Số phiếu thu về: 201

Nội dung báo cáo theo các phần trong phiếu điều tra nhu cầu tin:

1. Thông tin cá nhân

- 100% là bạn đọc dưới 30 tuổi, trình độ đại học và lĩnh vực hoạt động là học tập.

- Không có giảng viên/nghiên cứu viên/cán bộ quản lý số lượng cán bộ lên Thư
viện vẫn rất ít.

2. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
- Có 66% số bạn đọc thường xuyên lên thư viện, và không gian học tập là yếu tố

chính thu hút bạn đọc lên thư viện (86%), bên cạnh số vốn tài liệu phong phú
(50%).

- Phần lớn bạn đọc hay sử dụng tài liệu chuyên ngành (90%) lý do chính lên thư
viện là tìm tài liệu phục vụ học tập, tài liệu học ngoại ngữ cũng được 15% bạn đọc
quan tâm. Các tài liệu văn học - nghệ thuật và kinh tế - xã hội ít được tìm kiếm.

- Ngoài tiếng Việt, 74% bạn đọc cho biết có tham khảo tài liệu tiếng Anh, tiếng
Nhật có 7% bạn đọc sử dụng, còn các ngôn ngữ khác rất ít dùng. Có 6% bạn đọc
không sử dụng tài liệu ngoại văn.

- Có 31% bạn đọc thường xuyên không tìm thấy tài liệu mình cần và 56% bạn đọc
thỉnh thoảng không tìm thấy. Tài liệu không tìm thấy chủ yếu là tài liệu chuyên
ngành (51%) như Công nghệ thông tin, Hóa học, Thực phẩm, Công nghệ Sinh
học, v.v…

- Về kho tài liệu: 60% bạn đọc đánh giá đầy đủ về số lượng, phong phú về nội dung.
Tuy nhiên ấn phẩm điện tử thì bị đánh giá thiếu và rất thiếu (43%) trong khi tài
liệu in truyền thống được 67% bạn đọc đánh giá là đầy đủ cần bổ sung thêm tài
liệu điện tử với nhiều loại hình khác nhau như bài giảng, ebook, cơ sở dữ liệu trực
tuyến, v.v…

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
- Có 93% bạn đọc hài lòng với môi trường cảnh quan học tập của thư viện, tuy

nhiên vẫn có những ý kiến đề nghị bổ sung điều hòa, cây xanh cho các phòng đọc.
- Về hệ thống máy tính của thư viện: 53% bạn đọc thỉnh thoảng bị gặp sự cố khi sử

dụng và có 20% bạn đọc thường xuyên gặp trục trặc với hệ thống máy tính tra cứu
 yêu cầu nâng cấp hệ thống máy tính tra cứu phục vụ bạn đọc do hệ thống cũ đã
lỗi thời (phần lớn đầu tư từ năm 2006).

TVTQB.BM3.15



- Về thái độ phục vụ của Thư viện: có 91% bạn đọc hài lòng và rất hài lòng, tuy
nhiên vẫn có ý kiến thái độ cán bộ nghiêm khắc cần nâng cao tinh thần thái độ
phục vụ bạn đọc tốt hơn, thân thiện hơn.

4. Đề xuất, kiến nghị của bạn đọc
- Bổ sung tài liệu điện tử, báo, tạp chí, các tài liệu chuyên ngành mới.
- Bổ sung thêm sách ngoại ngữ, văn nghệ, sách kỹ năng mềm.
- Cán bộ thư viện cần nhiệt tình, thân thiện hơn nữa.

- Nâng cấp hệ thống máy tính và hệ thống mạng wifi.

- Bổ sung ổ cắm điện tại các phòng đọc, lắp điều hòa tại tất cả các phòng.

- Tăng thêm số lượng phòng tự học, phòng đọc chuyên ngành còn khá nhỏ, cần mở
rộng hơn.

- Tăng thêm không gian xanh trong thư viện.

- Bổ sung tủ để đồ do hết chỗ trong mùa thi.

- Nhắc nhở sinh viên giữ trật tự tại phòng tự học.

NGƯỜI BÁO CÁO

Mạc Bích Châm
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THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Phát từ ngày 16 - 19 tháng 5 năm 2017

Số phiếu phát ra: 200

Số phiếu thu về: 173

Nội dung báo cáo theo các phần trong phiếu điều tra nhu cầu tin:

1. Thông tin cá nhân

- Chủ yếu là sinh viên HUST thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

- Không có giảng viên/nghiên cứu viên/cán bộ quản lý  số lượng cán bộ/giảng
viên lên Thư viện vẫn rất ít.

2. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
- Có 83% số bạn đọc thường xuyên lên thư viện đánh giá không gian học tập là yếu

tố chính thu hút bạn đọc lên thư viện, bên cạnh số vốn tài liệu phong phú (67%) và
thái độ thân thiện của cán bộ thư viện (57%).

- 57% bạn đọc hay sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ và 54% hay sử dụng dịch vụ mượn
về nhà. Tuy nhiên phòng tự học được sử dụng nhiều nhất với tỉ lệ 70% hay sử
dụng, các dịch vụ còn lại chỉ khoảng 43% - 45%.

- Trong quá trình sử dụng thư viện, bạn đọc hay gặp khó khăn khi tìm trực tiếp tài
liệu trên giá sách hoặc sử dụng hệ thống máy tính tra cứu và mạng internet (27%),
tỉ lệ bạn đọc trên 20% là hay gặp khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Bạn đọc chủ yếu tìm tài liệu trực tiếp trên giá sách (78%), số lượng bạn đọc không
dùng OPAC để tra cứu tài liệu khá lớn (36%) và số lượng hỏi cán bộ thư viện về
vị trí tài liệu cũng không nhiều.

3. Vốn tài liệu
- Phần lớn bạn đọc hay sử dụng tài liệu chuyên ngành với 75% tài liệu tham khảo

chuyên ngành và 60% giáo trình chuyên ngành  lý do chính lên thư viện là tìm
tài liệu phục vụ học tập. Tài liệu kinh tế, văn học ít được bạn đọc quan tâm hơn
(15%), tuy nhiên tài liệu ngoại ngữ, tin học và kỹ năng sống được khoảng 30%
bạn đọc hay sử dụng. Cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến chỉ được khoảng 24% bạn
đọc hay tham khảo.

- Về nguồn tài liệu:
o Về tài liệu tham khảo chuyên ngành: 62% bạn đọc đánh giá nội dung tốt,

50% đánh giá số lượng tương đối đầy đủ tuy nhiên sự cập nhật chỉ đạt 37%
hài lòng
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o Về giáo trình: 40% đánh giá nội dung giáo trình tốt, về số lượng 65% bạn
đọc đánh giá đầy đủ và sự cập nhật chỉ được 42% đánh giá tương đối tốt.

o Các loại tài liệu khác về văn học, kinh tế xã hội, ngoại ngữ - tin học đều
chỉ được ít bạn đọc đánh giá cao, khoảng trên dưới 30%

o Riêng cơ sở dữ liệu trực tuyến chỉ có 30 - 33% bạn đọc đánh giá tốt về nội
dung, số lượng và sự cập nhật

4. Đánh giá chất lượng
- Có 78% bạn đọc hài lòng với môi trường cảnh quan học tập của thư viện, tuy

nhiên vẫn có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung điều hòa cho các phòng đọc chưa có.
- Về vốn tài liệu: có 70% bạn đọc hài lòng, chỉ có 4% không hài lòng, còn lại là

bình thường.
- Về các dịch vụ và thời gian phục vụ bạn đọc của thư viện: chỉ có 3 - 7% bạn đọc

không hài lòng, còn lại là hài lòng và rất hài lòng (93 - 97%).

- Về hệ thống máy tính của thư viện và mạng internet: có 14% bạn đọc không hài
lòng với hệ thống máy tính tra cứu  đang nâng cấp hệ thống máy tính tra cứu
phục vụ bạn đọc theo dự án đầu tư cho Thư viện 2017. Còn nhiều ý kiến về mạng
internet chậm và chập chờn.

- Về website thư viện và trang tra cứu OPAC: có 44% hài lòng, 40% bạn đọc bình
thường và 16% không hài lòng đang nâng cấp website thư viện lên Cổng thông
tin thư viện mới để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

- Về hệ thống bảng biển nội quy và hướng dẫn sử dụng: phần lớn bạn đọc hài lòng
và rất hài lòng, chỉ có 4% không hài lòng.

- Về sự phục vụ của cán bộ Thư viện: có 8% không hài lòng, còn lại là hài lòng và
rất hài lòng, tuy nhiên vẫn có ý kiến thái độ cán bộ cần đúng giờ, ít ra khỏi phòng
đọc, lịch sự hơn, thân thiện hơn,...

5. Đề xuất, kiến nghị của bạn đọc
- Bổ sung tài liệu điện tử, báo, tạp chí, các tài liệu chuyên ngành mới.
- Bổ sung thêm sách tin học, ngoại ngữ, văn nghệ, sách kỹ năng mềm.
- Nâng cấp hệ thống máy tính và hệ thống mạng wifi.

- Bổ sung ổ cắm điện tại các phòng do nhu cầu sử dụng laptop để học tập tăng cao,
lắp điều hòa tại tất cả các phòng đọc và phòng tự học.

- Tăng thêm số lượng phòng tự học, phòng học nhóm, phòng đọc chuyên ngành còn
khá nhỏ, cần mở rộng hơn.

- Tăng thời gian phục vụ của thư viện.

- Cán bộ thư viện cần nhiệt tình, thân thiện hơn nữa.

- Nhắc nhở sinh viên giữ trật tự tại phòng tự học.

- Mở lại căng tin.

NGƯỜI BÁO CÁO
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THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN

Phát ngày 23 tháng 5 năm 2018

Số phiếu phát ra: 100

Số phiếu thu về: 81

Nội dung báo cáo theo các phần trong phiếu điều tra nhu cầu tin:

1. Thông tin cá nhân

- Chủ yếu là sinh viên HUST thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

- Không có giảng viên/nghiên cứu viên/cán bộ quản lý  số lượng cán bộ/giảng
viên lên Thư viện vẫn rất ít.

2. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
- Có 82% số bạn đọc thường xuyên lên thư viện đánh giá không gian học tập là yếu

tố chính thu hút bạn đọc lên thư viện, bên cạnh số vốn tài liệu phong phú (73%).

- 61% bạn đọc hay sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ và 67% hay sử dụng dịch vụ truy
cập Internet miễn phí. CSDL điện tử trực tuyến  sử dụng không nhiều lắm (40%).

- Trong quá trình sử dụng thư viện, bạn đọc hay gặp khó khăn khi tự gia hạn tài liệu
mượn về (40%). Ngoài ra bạn đọc cũng gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống máy
tính tra cứu và mạng internet (40%) do đường mạng không ổn định. Tỉ lệ bạn đọc
trên 30% hay gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin
thư viện.

- Bạn đọc chủ yếu tìm tài liệu trực tiếp trên giá sách (73%), số lượng bạn đọc không
dùng LIBOPAC để tra cứu tài liệu khá lớn (47%) và số lượng hỏi cán bộ thư viện
về vị trí tài liệu cũng không nhiều.

3. Vốn tài liệu
- Phần lớn bạn đọc hay sử dụng tài liệu chuyên ngành với 76% tài liệu tham khảo

chuyên ngành và 73% giáo trình chuyên ngành  lý do chính lên thư viện là tìm
tài liệu phục vụ học tập. Tài liệu kinh tế, văn học ít được bạn đọc quan tâm (12% –
14%), tuy nhiên tài liệu ngoại ngữ, tin học và kỹ năng sống được khoảng 30% bạn
đọc hay sử dụng. Cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến và Thư viện số chỉ được khoảng
17% bạn đọc hay tham khảo.

- Về nguồn tài liệu:
o Về tài liệu tham khảo chuyên ngành: 60% bạn đọc đánh giá nội dung tốt,

51% đánh giá số lượng tương đối đầy đủ tuy nhiên sự cập nhật chỉ đạt 31%
hài lòng
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o Về giáo trình: 71% đánh giá nội dung giáo trình tốt, về số lượng 63% bạn
đọc đánh giá đầy đủ và sự cập nhật chỉ được 47% đánh giá tương đối tốt.

o Các loại tài liệu khác về văn học, kinh tế xã hội, ngoại ngữ - tin học đều
chỉ được ít bạn đọc đánh giá cao, khoảng trên dưới 30%

o Riêng cơ sở dữ liệu trực tuyến và Thư viện số chỉ có 20 - 25% bạn đọc
đánh giá tốt về nội dung, số lượng và sự cập nhật

4. Đánh giá chất lượng
- Có 67% bạn đọc hài lòng với môi trường cảnh quan học tập của thư viện, tuy

nhiên vẫn có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung điều hòa cho các phòng đọc chưa có.
- Về vốn tài liệu: có 64% bạn đọc hài lòng, chỉ có 8% không hài lòng, còn lại là

bình thường.
- Về các dịch vụ và thời gian phục vụ bạn đọc của thư viện: chỉ có 9 - 10% bạn đọc

không hài lòng, còn lại là hài lòng và rất hài lòng (93 - 97%).

- Về hệ thống máy tính của thư viện và mạng internet: có 19% bạn đọc không hài
lòng với hệ thống máy tính tra cứu, chủ yếu nhiều ý kiến về mạng internet chập
chờn.

- Về Cổng thông tin thư viện và trang tra cứu LIBOPAC: có 35% hài lòng, 36% bạn
đọc bình thường và 24% không hài lòng  tiếp tục nâng cấp và cải thiện cách
cung cấp thông tin của Cổng thông tin thư viện mới để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

- Về sự phục vụ của cán bộ Thư viện: có 9% không hài lòng, còn lại là hài lòng và
rất hài lòng, tuy nhiên vẫn có ý kiến thái độ cán bộ cần đúng giờ, ít ra khỏi phòng
đọc, lịch sự hơn, thân thiện hơn,...

5. Đề xuất, kiến nghị của bạn đọc
- Bổ sung tài liệu chuyên ngành mới
- Bổ sung thêm sách tin học, ngoại ngữ, văn nghệ, sách kỹ năng mềm.
- Nâng cấp hệ thống mạng máy tính và hệ thống mạng wifi ổn định hơn.
- Lắp điều hòa tại tất cả các phòng đọc và phòng tự học.
- Tăng thêm số lượng phòng tự học, phòng học nhóm. Phòng đọc chuyên ngành còn

khá nhỏ, cần mở rộng hơn. Kê thêm bàn ở phòng đọc.
- Tăng thời gian phục vụ của thư viện vào mùa thi.

- Lưu ý công tác vệ sinh tại các phòng đọc để không ảnh hưởng tới giờ phục vụ.
- Phòng mượn sách giáo trình xếp sách nhanh hơn vào đầu kỳ để sinh viên mượn

sách dễ dàng hơn.
- Cán bộ thư viện cần nhiệt tình, thân thiện hơn nữa. Thường xuyên nhắc nhở trật tự

tại phòng tự học, phòng đọc. Xử lý nghiêm bạn đọc làm mất trật tự phòng đọc.

- Mở lại căng tin Thư viện.
NGƯỜI BÁO CÁO

Mạc Bích Châm
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC  BÁCH KHOA HÀ NỘI
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU TIN
Ngày …… tháng …… năm 2018

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu tin cho bạn đọc, Thư viện Tạ
Quang Bửu đề nghị quý bạn đọc vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách: Đánh dấu x hoặc khoanh
tròn vào các ô phù hợp và điền vào những phần để trống.
I. Thông tin cá nhân: (không bắt buộc)
1.1. Họ tên: ....................................................................... MSSV/Mã cán bộ: ……………………...........................
1.2. Trình độ học vấn: ……………………………… ………Chuyên ngành: ……………………………………………
II. Sản phẩm và dịch vụ
2.1. Điều gì thu hút anh/chị đến Thư viện

Mục đánh giá Mức độ thu hút (1 là thấp nhất, 5 là cao nhất)
Môi trường học tập thuận lợi 1       2       3      4       5
Máy tính tra cứu tại các phòng đọc 1       2       3      4       5
Vốn tài liệu phong phú, phù hợp chương trình học 1       2       3      4       5
Thái độ thân thiện của cán bộ 1       2       3      4       5

Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................

2.2. Mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của thư viện?
Mục đánh giá Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

a. Máy tính tra cứu tại các phòng đọc 1       2       3      4       5

b. Dịch vụ đọc tại chỗ (sách,báo, luận văn …) 1       2       3      4       5

c. Dịch vụ mượn tài liệu về nhà 1       2       3      4       5

d. Dịch vụ truy cập internet miễn phí 1       2       3      4 5

e. Tìm kiếm thông tin trên website/trang tra cứu 1       2       3      4       5

f. Cơ sở dữ liệu trực tuyến: ScienceDirect, Ebrary 1       2       3      4       5

Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………......................
2.3. Anh/chị có gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ thư viện không?

Mục đánh giá Mức độ khó khăn (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)
a. Tìm kiếm thông tin trên Cổng thông tin thư viện 1       2       3      4       5

b. Tìm tài liệu qua Cổng thông tin (LIBOPAC) 1       2       3      4       5

c. Tìm tài liệu trong Thư viện số 1       2       3      4       5

d. Quy trình phục vụ tại các phòng đọc 1       2       3      4       5

e. Quy trình phục vụ tại các phòng mượn 1 2       3      4       5

f. Gia hạn tài liệu mượn về nhà 1       2       3      4       5

g. Hệ thống máy tính tra cứu, mạng internet 1       2       3      4       5

Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………......................
2.4. Anh/chị sử dụng hình thức nào để tra cứu tài liệu của Thư viện?

Mục đánh giá Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)
Tìm trực tiếp trên giá 1       2       3      4       5

Tìm tài liệu qua Cổng thông tin (LIBOPAC) 1       2       3      4       5

Tra cứu bằng máy tính tại Thư viện 1       2       3      4       5

Hỏi trực tiếp cán bộ Thư viện 1       2       3      4       5

Khác:
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III. Vốn tài liệu

3.1. Anh/chị thường xuyên sử dụng tài liệu về nội dung nào?
Loại tài liệu Mức độ sử dụng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)

a. Tài liệu tham khảo chuyên ngành 1       2       3      4       5

b. Giáo trình 1       2       3      4       5

c. Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 1       2       3      4       5

d. Tài liệu kinh tế - xã hội 1       2       3      4       5

e. Tài liệu văn học - nghệ thuật 1       2       3      4       5

f. Tài liệu ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống 1       2       3      4       5

g. Cơ sở dữ liệu trực tuyến: ScienceDirect, Ebrary 1       2 3      4       5

h. Thư viện số Dlib

Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................
3.2. Anh/chị đánh giá về nguồn tài liệu của Thư viện như thế nào (1 là kém nhất, 5 là tốt nhất)?

Loại tài liệu Nội dung Số lượng Sự cập nhật
a. Tài liệu tham khảo chuyên ngành 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

b. Giáo trình 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

c. Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

d. Tài liệu kinh tế - xã hội 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

e. Tài liệu văn học - nghệ thuật 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

f. Tài liệu ngoại ngữ - tin học - kỹ năng sống 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

g. Cơ sở dữ liệu trực tuyến: ScienceDirect, Ebrary 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

h. Thư viện số Dlib 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

Ý kiến khác …………………………………………………………………………………………...................
IV. Đánh giá chất lượng
4.1. Anh/chị cho biết mức độ hài lòng của anh chị?

Mục đánh giá Mức độ hài lòng (1 là ít nhất, 5 là nhiều nhất)
a. Môi trường học tập: Diện tích phòng, sự thông gió,

nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn, v.v… 1       2       3      4       5

b. Vốn tài liệu 1       2 3      4       5

c. Các dịch vụ của thư viện 1       2       3      4       5

d. Thời gian phục vụ bạn đọc 1       2       3      4       5

e. Hệ thống máy tính tra cứu 1       2       3      4       5

f. Cổng thông tin thư viện/Trang tra cứu LIBOPAC 1       2 3      4       5

g. Thái độ phục vụ của cán bộ thư viện 1       2       3      4       5

Nếu câu trả lời là không hài lòng, anh/chị vui lòng cho biết lý do cụ thể:
…………………………………………………………………………………………………….....................
V. Anh/chị có đề xuất gì để nâng cao chất lượng phục vụ của Thư viện Tạ Quang Bửu trong thời gian tới:

5.1. Về vốn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ của thư viện: …………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….....................
5.2. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị: ..………………………...…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….....................
5.3. Về sự phục vụ của cán bộ thư viện: ...…………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….....................
5.4. Về quy trình phục vụ của thư viện: ...…………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….....................
Xin trân trọng cảm ơn!
(Bạn đọc trả lời xong xin gửi về P.220A Thư viện TQB, ĐT: (04) 3991 6008; Email: tvtqb@hust.edu.vn)
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